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A. NỘI DUNG ÔN TẬP:
I. Văn bản:
1. Cách đọc hiểu các văn bản truyện truyền thuyết
2. Cách đọc hiểu các văn bản truyện cổ tích
II. Tiếng Việt:
1. Từ đơn, từ phức.
2. Các biện pháp tu từ: nhân hóa, so sánh, ẩn dụ.
III. Tập làm văn
Viết bài văn kể lại một một truyện truyền thuyết hoặc một truyện cổ tích mà em đã được đọc.
B. DẠNG BÀI:
Dạng 1: Đọc hiểu
- Trắc nghiệm 
- Xác định chi tiết kì ảo và nêu tác dụng
Dạng 2: Viết
- Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nghĩ từ vấn đề được gợi ra trong văn bản
- Viết bài văn kể truyện truyền thuyết hoặc cổ tích
C. MỘT SỐ BÀI TẬP CỤ THỂ:
PHẦN 1. ĐỌC – HIỂU
Bài tập 1: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
SỰ TÍCH BÔNG HOA CÚC
	Ngày xưa, đã lâu lắm rồi, không ai còn nhớ rõ là tự bao giờ. Ở một vùng nọ có hai mẹ con rất nghèo sống với nhau. Người mẹ đau yếu luôn. Mắt bà mờ dần đi, còn tai thì ù không nghe rõ. Con gái bà còn rất nhỏ. Bệnh tình của người mẹ ngày một nặng thêm. Bà không ăn, không ngủ được. Em bé thương mẹ lắm. Em luôn luôn ở bên mẹ, nhưng cũng không thể làm cho mẹ khỏi bệnh được. Người ta bảo em rằng: ở một nơi kia, có ông thầy lang giỏi, nên em quyết tâm đi tìm thầy chữa bệnh cho mẹ. Em đi suốt cả ngày đêm. Rồi một hôm em đến một ngôi chùa. Em vừa đói vừa mệt, nằm vật ra trước cổng chùa. Tấm lòng hiếu thảo của em động đến Trời Phật, nên một ông thầy chùa đi ra ngoài về, gặp thấy em, ông đưa vào chùa, và cho em ăn uống, nghe đầu đuôi câu chuyện. Thấy em hiếu thảo, ông đưa cho em một bông hoa Cúc, và dặn cách làm thuốc cho mẹ uống. Ông Sư còn cho em biết là bông Cúc có bao nhiêu cánh thì mẹ em sẽ sống thêm được bấy nhiêu năm. Em bé cám ơn rối rít, rồi mừng rỡ, em chào từ giã nhà sư ra về. Vì mong cho mẹ sống thật lâu, em ngồi xuống bên đường, lấy tay xé các cánh hoa cúc ra thành nhiều cánh nhỏ. Từ đó hoa Cúc có vô số cánh nhỏ li ti. Bà mẹ đã được chữa lành bệnh và sống rất lâu với người con gái hiếu thảo của mình. Ngày nay hoa Cúc là một trong những vị thuốc nam được dùng nhiều trong các đơn thuốc, có tên là Liêu Chi.
Câu 1. Truyện Sự tích bông hoa cúc thuộc thể loại nào?
A. Truyện cổ tích 					B. Truyện đồng thoại    
C. Truyền thuyết 	   				D. Thần thoại.
Câu 2. Văn bản trên sử dụng ngôi kể thứ mấy?
A. Thứ nhất.			B. Thứ hai.		C. Thứ ba.	D. Không có ngôi kể
Câu 3. Phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì?
A. Miêu tả.		B. Biểu cảm			C. Tự sự			D. Nghị luận
Câu 4. Nhân vật chính trong văn bản trên là ai?
A. Em bé			B. Người mẹ		C. Ông sư		D. Bông hoa
Câu 5: Em bé đã làm gì để mẹ khỏi bệnh?
A. Lập tức đun thuốc chữa bệnh cho mẹ
B. Em bé đi tìm thuốc cho mẹ,
C. Em bé nhờ thầy lang chữa bệnh cho mẹ
D. Em được ông sư cho bông hoa cúc về cứu mẹ
Câu 6. Vì sao em bé xé các cánh hoa cúc ra vô số cánh nhỏ li ti?
A. Vì muốn mẹ hết bệnh và sống thật lâu.               
B. Vì thích xé những cánh hoa.
C. Vì mong cho mẹ sống thật lâu. 
D. Vì không thích bông hoa cúc.
Câu 7. Từ “Liêu Chi” trong văn bản là từ loại gì?
A. Danh từ			B. Động từ			C. Tính từ			D. Đại từ
Câu 8: Hãy chọn một nhan đề phù hợp cho nội dung văn bản trên.
A. Câu chuyện về cây thuốc nam			B. Một người con hiếu thảo
C. Ông nhà sư tốt bụng				D. Phép màu của lòng tốt
Câu 9: Ý nghĩa của của văn bản trên muốn gởi gắm đến người đọc là gì?  
Câu 10? Bản thân em phải làm gì khi được đọc văn bản Sự tích bông hoa cúc? 

Bài tập 2: Đọc đoạn trích sau và ghi chữ cái đứng trước đáp án đúng nhất vào giấy kiểm tra:
SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA
Ngày xưa, có một cậu bé được mẹ cưng chiều nên rất nghịch và ham chơi, không nghe lời mẹ. Một lần, bị mẹ mắng, cậu giận mẹ bỏ đi. Cậu la cà, dạo chơi khắp nơi, mẹ cậu ở nhà lo lắng không biết cậu ở đâu nên rất buồn. Bà ngày ngày mẹ ngồi ở bậc cửa ngóng con trở về. 
Thời gian trôi qua mà cậu vẫn không về. Vì quá đau buồn và kiệt sức, mẹ cậu mất. Không biết cậu đã đi bao lâu. Một hôm, vừa đói vừa rét, lại bị trẻ lớn hơn đánh, cậu mới nhớ đến mẹ.
- Phải rồi, khi mình đói, mẹ vẫn cho mình ăn, khi mình bị đứa khác bắt nạt, mẹ vẫn bảo vệ mình, về với mẹ thôi.
Cậu vội tìm đường về nhà. Ở nhà, cảnh vật vẫn như xưa, nhưng không thấy mẹ đâu. Cậu gọi mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ đi đâu rồi, con đói quá!
- Cậu gục xuống, ôm một cây xanh trong vườn mà khóc.
 Kỳ lạ thay, cây xanh đó bỗng run rẩy. Từ các cành lá, những đài hoa be bé trổ ra, nở trắng như mây. Hoa tàn, quả xuất hiện, lớn nhanh, da căng mịn, xanh óng ánh. Cây nghiêng cành, một quả to mọng rơi vào tay cậu bé.
Cậu bé cắn một miếng thật to, cậu thốt lên:
-  Chát quá!
Quả thứ hai rơi xuống. Cậu lột vỏ, cắn vào hạt quả. Cậu thốt lên:
-  Cứng quá!
Quả thứ ba rơi xuống. Cậu khẽ bóp quanh quanh quả, lớp vỏ mềm dần rồi khẽ nứt ra một kẻ nhỏ. Một dòng sữa trắng sóng sánh trào ra, ngọt thơm như sữa mẹ.
Cậu bé ghé môi hứng lấy dòng sữa ngọt ngào, thơm ngon như sữa mẹ.
 Cây rung rinh cành lá, thì thào:
- Ăn trái ba lần mới biết trái ngon. Con có lớn khôn mới hay lòng mẹ.
Cậu oà lên khóc. Mẹ đã không còn nữa. Cậu nhìn lên tán lá, lá một mặt xanh bóng, mặt kia đỏ hoe như mắt mẹ khóc chờ con. Cậu ôm lấy thân cây mà khóc, thân cây xù xì, thô ráp như đôi bàn tay làm lụng của mẹ. 
Nước mắt cậu rơi xuống gốc cây. Cây xòa cành ôm cậu, rung rinh cành lá như tay mẹ âu yếm vỗ về đứa con thân yêu.
 Cậu kể cho mọi người nghe chuyện về người mẹ và nỗi ân hận của mình…
Trái cây thơm ngon ở vườn nhà cậu, ai cũng thích. Họ đem về gieo trồng khắp nơi và đặt tên là Cây Vú Sữa.
(Nguồn: https://www.cotich.net)
Câu 1. Truyện Sự tích cây vú sữa thuộc thể loại nào?
A. Truyện cổ tích.		B. Truyện đồng thoại.    	C. Truyền thuyết.   	D. Thần thoại.
Câu 2. Câu chuyện trong tác phẩm được kể bằng lời của ai?
A. Lời của nhân vật cậu bé	.				B. Lời của người kể chuyện.
C. Lời của nhân vật người mẹ.				D. Lời của cây vú sữa.
Câu 3. Vì sao cậu bé bỏ nhà ra đi?
A. Vì ham chơi, không nghe lời mẹ.			B. Vì thích la cà, dạo chơi.
C. Vì bị mẹ mắng, cậu giận mẹ.				D. Vì không thích ở nhà.
Câu 4. Câu chuyện được kể theo ngôi số mấy?
A. Ngôi kể thứ nhất.						B. Ngôi kể thứ ba.
C. Ngôi kể thứ hai.						D. Cả ngôi kể thứ nhất và thứ ba.
Câu 5. Nguyên nhân nào dẫn đến cái chết của người mẹ?
A. Vì cậu bé không nghe lời.				B. Vì lo lắng không biết cậu bé ở đâu.
C. Vì quá đau buồn và kiệt sức.				D. Vì mãi trông ngóng cậu bé trở về.
Câu 6. Điều gì khiến cậu bé oà lên khóc?
A. Cậu đói, rét và bị bắt nạt.				B. Đi lâu cậu nhớ đến mẹ. 	
C. Lâu quá cậu mới được ăn.				D. Cậu hiểu được ý câu nói của cây.
Câu 7. Giải thích nào phù hợp với chi tiết: Nước mắt cậu rơi xuống gốc cây.
A. Cậu bé về nhà không thấy mẹ.		B. Cảm thấy thân cây như bàn tay mẹ.
C. Nhìn thấy mặt lá đỏ hoe.			D. Vì cậu không còn ai chăm sóc.
Câu 8. Nhận xét nào sau đây đúng với truyện Sự tích cây vú sữa?
A. Khuyên nhủ con phải biết vâng lời mẹ.
B. Giải thích nguồn gốc cây vú sữa.
C. Phê phán việc không nghe lời mẹ.
D. Sự hối hận của người con.
Câu 9. Hãy rút ra bài học mà em tâm đắc nhất sau khi đọc tác phẩm.
Câu 10. Em có nhận xét gì về sự hoá thân thành cây xanh người mẹ trong truyện?

Bài tập 3: Đọc đoạn trích sau và ghi chữ cái đứng trước đáp án đúng nhất vào giấy kiểm tra:
SỰ TÍCH NGŨ HÀNH SƠN
Ngày xưa, có một ông cụ già sống một thân một mình trong một túp lều con trên bãi biển vắng. Một hôm, tự nhiên ngoài biển khơi có một vùng sóng gió nổi lên dữ dội làm bầu trời tối mịt. Hồi lâu có một con giao long rất lớn ngoi vào bờ, đẻ một quả trứng lớn. Sau đó, giao long lại trườn xuống biển đi mất.
Một lát sau, có một con rùa vàng to lớn từ ngoài khơi xuất hiện và đào đất chôn trứng vào bãi cát. Rùa giới thiệu là thần Kim Quy rồi bảo với ông lão phải chăm sóc quả trứng của Long Quân cho cẩn thận. Đồng thời, để phòng vệ, thần Kim Quy ban cho ông lão một cái móng thần kỳ. 
Thời gian trôi qua, quả trứng càng ngày càng lớn. Một hôm, gian lều của ông cụ bị những tên vô lại đốt cháy. Ông cụ cầu cứu móng rùa. Bỗng nhiên, trong lòng trứng hiện ra một cái hang đá có đủ giường chiếu sẵn sàng. Ông già vừa đặt mình xuống là ngủ thiếp ngay.
Giữa lúc đó thì một cô gái bé từ trong lòng trứng ra đời bên cạnh giường của ông già. Sữa ở mạch đá trong hang chảy ra nuôi cô gái bé lớn lên như thổi. Hàng ngày có những con khỉ hái hoa quả đến cho cô ăn, có những con chim cu tha bông đến dệt cho cô mặc.
Ông già ngủ một giấc dài tỉnh dậy lấy làm kinh ngạc khi thấy một thiếu nữ xinh đẹp ngồi bên cạnh mình, còn quả trứng bị vỡ thành 5 mảnh, biến thành 5 hòn núi đá to lớn, cỏ cây đã rậm rạp, chim chóc thú vật nhộn nhịp.
Từ đây, ông già dạy dỗ, săn sóc cô gái của Long Quân như con ruột của mình. Ngoài ra, hai người còn dốc lòng làm việc thiện, cứu chữa dân nghèo.
Sau đó chẳng bao lâu, nhà vua nghe tin có nàng tiên xinh đẹp, bèn sai quan quân mang lễ vật đến cầu hôn và cưới cô gái về làm vợ. Còn ông già cưỡi lên lưng rùa đi biệt.
 (Nguyễn Đổng Chi, Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, NXB Trẻ 2019).
Câu 1. Truyện Sự tích ngũ hành sơn thuộc thể loại nào?
A. Truyện cổ tích 			B. Truyện đồng thoại    	
C. Truyền thuyết 		   	D. Thần thoại.
Câu 2. Câu chuyện trong tác phẩm được kể bằng lời của ai?
[bookmark: _Hlk139466190]A. Lời của ông cụ.		          			 B. Lời của người kể chuyện.
C. Lời của cô gái		         			 D. Lời của nhà vua.
Câu 3. Vì sao ông cụ lại cầu cứu móng rùa?
[bookmark: _Hlk139466261]A. Vì gian liều của ông cụ bị đốt cháy.	B. Vì bào vệ quả trứng của Long Quân.
C. Vì muốn sống sợ chết.				D. Vì thấy không thể đối phó thắng nổi bọn vô lại.
Câu 4. Trong câu: “Còn ông già cưỡi lên lưng rùa đi biệt” có mấy từ phức?
A. Ba từ phức.							B. Bốn từ phức
C. Hai từ phức							D. Không có từ phức nào.
Câu 5. Câu: “Sữa ở mạch đá trong hang chảy ra nuôi cô gái bé lớn lên như thổi” đã sử dụng biện pháp tu từ gì?
A. Biện pháp tu từ nhân hoá. 				B. Biện pháp tu từ ẩn dụ.
C. Biện pháp tu từ hoán dụ.					D. Biện pháp tu từ so sánh.
Câu 6. Điều gì khiến vua sai quan quân đến cầu hôn và cưới cô gái về làm vợ?
A. Cô gái xinh đẹp		
B. Cô gái thông minh và xinh đẹp.		
[bookmark: _Hlk139466638]C. Cô gái xinh đẹp và có tấm lòng nhân hậu.
D. Cô gái có sức mạnh kì diệu.
Câu 7. Nhận xét nào sau đây đúng với truyện Sự tích ngũ hành sơn?
A. Giải thích các hiện tượng thiên nhiên.
B. Ca ngợi tình cảm cộng đồng bền chặt.
[bookmark: _Hlk139466657]C. Thể hiện sự cảm thương cho số phận người phụ nữ. 
D. Giải thích nguồn gốc tục ăn trầu của người Việt.
Câu 8. Tại sao cả hai nhân vật đều dốc lòng làm việc thiện, cứu chữa dân nghèo?
A. Vì họ là những người nghèo khổ.
B. Vì họ có tấm lòng nhân hậu và thương người.
C. Vì họ là những người tiên.
D. Vì họ được mọi người cưu mang và giúp đỡ.
Câu 9. Hãy rút ra bài học mà em tâm đắc nhất sau khi đọc tác phẩm.
Câu 10. Bản thân em phải làm gì khi được đọc văn bản?

PHẦN II: VIẾT VĂN 
Viết bài văn kể lại một truyện truyền thuyết (hoặc cổ tích) mà em đã được đọc. 
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ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ CƯƠNG
Bài tập 1: 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	C
	C
	A
	D
	A
	A
	B


Câu 9: 
Gợi ý trả lời:
Văn bản ca ngợi tấm lòng hiếu thảo của người con đối với mẹ, đồng thời thể hiện thông điệp: lòng hiếu thảo và tình yêu thương chân thành có thể tạo nên những điều kỳ diệu trong cuộc sống.
Câu 10: 
Gợi ý trả lời:
Khi đọc xong văn bản, em hiểu rằng cần phải yêu thương, chăm sóc, kính trọng và hiếu thảo với cha mẹ, luôn quan tâm, giúp đỡ cha mẹ, đặc biệt là khi cha mẹ ốm đau, khó khăn.

Bài tập 2: 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	B
	C
	A
	C
	D
	B
	B


Câu 9: 
Gợi ý trả lời: 
Sau khi đọc truyện “Sự tích cây vú sữa”, bài học mà em tâm đắc nhất là:
+ Phải biết yêu thương, kính trọng và vâng lời cha mẹ. Cha mẹ luôn là người yêu thương, che chở và sẵn sàng tha thứ cho con cái, dù con có mắc lỗi. Em nhận ra rằng cần phải biết trân trọng tình cảm gia đình, không nên đợi đến khi mất đi mới thấy hối hận như cậu bé trong truyện.
+ Em sẽ cố gắng trở thành một người con ngoan, sống có trách nhiệm và biết ơn công lao của cha mẹ.
Câu 10: 
Gợi ý trả lời:
Việc người mẹ hóa thân thành cây xanh là một chi tiết giàu tính nhân văn và biểu tượng sâu sắc trong truyện.
- Cây xanh ấy không chỉ che chở, ôm ấp cậu bé, mà còn cho ra dòng sữa ngọt thơm như sữa mẹ, thể hiện tình yêu thương bao la và sự tha thứ vô điều kiện của mẹ dành cho con.
- Hình ảnh đó gợi lên sự gắn bó thiêng liêng giữa mẹ và con, dù mẹ không còn nhưng tình yêu của mẹ vẫn luôn hiện hữu, nuôi dưỡng tâm hồn con.
Chi tiết này làm em xúc động và càng thấu hiểu hơn sự hy sinh thầm lặng của mẹ trong cuộc sống.

Bài tập 3:  
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	B
	B
	A
	D
	C
	A
	B


Câu 9: 
Gợi ý trả lời: 
- Lí giải được lí do nêu bài học ấy.
[bookmark: _Hlk139466953]- Tác phẩm Sự tích ngũ hành Sơn giúp ta nhận ra sự quan trọng của tôn trọng và biết cảm ơn những giá trị văn hóa truyền thống. Tác phẩm này cho thấy rằng người ta cần phải bảo vệ và gìn giữ những giá trị văn hóa cổ xưa, đó là nền tảng cho sự tồn tại và phát triển của một dân tộc. Từ đó,ta rút ra dc bài học nên tôn trọng và bảo vệ những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời học hỏi, tìm hiểu và trân trọng những giá trị mới để góp phần giữ gìn và phát triển văn hóa của đất nước.

Câu 10: 
Gợi ý trả lời:
Học sinh lí giải phù hợp 
- Mỗi người đều cần có trách nhiệm với cha mẹ. Cha mẹ là người sinh ta ra, là người đã mang đến cho ta muôn điều hạnh phúc lớn lao trong đời. Vì lẽ đó, bên cạnh việc chỉ biết tận hưởng, ta cần có trách nhiệm, nghĩa vụ với cha mẹ của mình. Trách nhiệm ấy trước hết được thể hiện thông qua nhận thức của ta. Ta hiểu được cha mẹ đã hi sinh vì mình như thế nào. Để rồi từ đó, chúng ta có hành động, suy nghĩ, cư xử, nhận thức sao cho đúng đắn. VIệc thể hiện lòng hiếu thảo với cha mẹ qua từng hành động như giúp đỡ cha mẹ công việc nhà, học tập chăm chỉ.. dẫu nhỏ bé nhưng đều có ý nghĩa lớn lao. Thêm vào đó, trách nhiệm ấy không chỉ đơn giản là việc ta chu cấp cho cha mẹ cuộc sống vật chất đầy đủ khi ta lớn lên. Trách nhiệm gắn với việc giúp cha mẹ có được đời sống tinh thần vui vẻ, hạnh phúc. Khong ít người con hiện nay đã và đang chỉ biết đến bản thân mình và ích kỉ, xa cách cha mẹ. Mỗi người chúng ta dù lớn, dù lớn đến đâu thì ta cũng mãi chỉ là đứa trẻ trong lòng cha mẹ. Và chúng ta, hãy sống, hãy hành động sao cho xứng đáng với yêu thương, hi sinh của cha mẹ trong đời.






